
NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

3 50%
Lưu Gia  Thoại (0944 

113565)
Thứ Hai

3 50% Trần Thái  Sơn Thứ Ba

3 50% Phạm Sơn  Minh Thứ Tư

2 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Sáu

3 50%
Mai Thị Thanh  Huệ 

(0989600457)
Thứ Năm

3 50% Phan Thanh  Vũ Thứ Sáu

3 50% Thái Văn  Phước Thứ Bảy

1 0% Giáo viên địa phương  

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

4 50%
Nguyễn Thị Mi  Sa 

(0975800149)
Thứ Năm

4 50%
Phạm Quốc   Khanh (093 

4093716)
Thứ Ba

3 50%
Nguyễn Huy  Hùng 

(0914908070)
Thứ Tư

3 50%
Nguyễn Minh  Khai 

(0909099370)
Thứ Sáu

4 50%
Bùi Xuân  Lực 

(0865990863)
Thứ Bảy

1 0% Trương Việt Anh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027

Lớp: 25TXLC43NVT2 (Sĩ Số: 9) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng Thời gian học

1 APME234625_01TX Toán ứng dụng cho kỹ sư cơ khí LT ____________3456_ TX16 24/08/2026->05/12/2026

TX16 24/08/2026->07/11/2026

2 CAEM335925_01TX Ứng dụng CAE trong kỹ thuật cơ khí LT ____________3456_ TX16

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT ____________3456_ TX26

24/08/2026->05/12/2026

3 CFDY330624_01TX Cơ lưu chất ứng dụng LT ____________3456_

09/11/2026->26/12/2026

5 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX16 24/08/2026->07/11/2026

4 IMAS320525_01TX

24/08/2026->07/11/2026

6 MMAT334325_01TX Công nghệ chế tạo máy LT ____________3456_ TX16

TH

24/08/2026->07/11/2026

7 MTNC330925_01TX Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________3456_ TX16

Phòng Thời gian học

1 ELDR346445_01TX

8 PELD315125_01TX
Thực tập trang bị điện - điện tử trên 

máy công nghiệp

Lớp: 25TXLC42NVT2 (Sĩ Số: 19) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Truyền động điện tự động LT ____________3456_ TX17 24/08/2026->05/12/2026

2 IPSC343045_01TX Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT ____________3456_ TX17 24/08/2026->05/12/2026

3 MICR330363_01TX Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________3456_ TX17 24/08/2026->07/11/2026

TX25 24/08/2026->28/11/2026

4 POEL330262_01TX Điện tử công suất LT ____________3456_ TX24

Đồ án Cung cấp điện DA

24/08/2026->07/11/2026

5 POSY346645_02TX Hệ thống điện LT ____________3456_

6 PRES316845_01TX

 Ngày in: 30/7/2026 



1 0% Giáo viên địa phương  

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

10 0% Trương Việt Anh  

2 0% Giáo viên địa phương  

2 0% Giáo viên địa phương  

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

10 0% Đặng Thiện Ngôn  

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HLDHS 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngày  30  tháng  7  năm  2026

7 PRMS310844_01TX Thực tập đo lường và cảm biến TH

Lớp: 24TXLC42NVT2 (Sĩ Số: 21) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH

Thời gian học

1 FIPR409245_01TX Khóa luận tốt nghiệp LA

3 PREN427045_01TX TT Năng lượng tái tạo phần điện TH

2 IPSP425245_01TX

Lớp: 24TXLC43NVT2 (Sĩ Số: 13) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

Thời gian học

1 GRAT402425_01TX Khóa luận tốt nghiệp LA

 Ngày in: 30/7/2026 
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